
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 09/03/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27205252634  Nguyễn Thị Thanh  Dung 26/07/2003 Phú Yên 30CSC6

2 27207540496  Lê Thị Mỹ  Duyên 11/09/2003 Quảng Nam 30CSC6

3 27202239574  Trương Thị Thu  Hà 18/04/2003 Quảng Nam 30CSC6

4 27205252655  Nguyễn Khánh  Hân 22/12/2003 Quảng Ngãi 30CSC6

5 27205252663  Phan Kim Thiên  Hoàng 18/09/2003 Quảng Nam 30CSC6

6 27205229162  Vương Thị Quỳnh  Hương 26/10/2003 Nghệ An 30CSC6

7 28205103415  Kiều Ngọc  Lan 07/12/2004 Quảng Bình 30CSC6

8 27202139403  Lê Thị  Linh 03/08/2003 Quảng Bình 30CSC6

9 28204804846  Dương Thị Thùy  Linh 17/09/2002 Kon Tum 30CSC6

10 27202102806  Huỳnh Thị Ngọc  Mai 28/11/2003 Quảng Ngãi 30CSC6

11 27202441457  Nguyễn Vũ Trà  My 07/11/2003 Quảng Ngãi 30CSC6

12 27202100834  Phạm Diệu Kim  Ngân 06/02/2003 Đà Nẵng 30CSC6

13 27202220390  Huỳnh Thị Thu  Ngân 21/01/2003 Quảng Nam 30CSC6

14 28219405547  Nguyễn Thế Phúc  Nghĩa 14/09/2004 Nghệ An 30CSC6

15 27202402546  Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 08/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC6

16 28205151856  Nguyễn Yến  Nhi 23/04/2004 Hà Tĩnh 30CSC6

17 27265280126  Phan Hồng  Miên 25/02/1999 Đà Nẵng 29CBN5 Học ghép

18 26218620927  Lê Tiến  Đạt 08/02/2002 Kon Tum 29THT4 Thi ghép

19 27212240804  Nguyễn Châu  Hạnh 23/04/2003 Đà Nẵng 30CHT7 Thi ghép

20 27202247179  Nguyễn Thị Thu  Hiền 21/03/2003 Quảng Ngãi 30CHT7 Thi ghép

21 26212129918  Nguyễn Hữu Hoàng  Lâm 28/02/2002 Đà Nẵng 30CHT7 Thi ghép

22 27202228672  Phan Thị Ngọc  Nhi 19/07/2003 Đà Nẵng 30CHT7 Thi ghép

23 26213235399  Nguyễn Văn Trường Giang 23/04/2001 Quảng Trị 30CSC5 Thi ghép

24 27202923986  Nguyễn Thị  Thương 13/10/2003 Thanh Hóa 30CSC5 Thi ghép
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1 27205246145  Ngô Thị Tuyết  Nhung 19/01/2003 Lộc Ninh 30CSC6

2 27207538566  Đặng Thị  Nhung 23/03/2002 Quảng Ngãi 30CSC6

3 27212144218  Trần Xuân  Quý 26/10/2003 Đà Nẵng 30CSC6

4 27202202481  Nguyễn Thị Kim  Sương 01/01/2003 Đà Nẵng 30CSC6

5 27205203097  Nguyễn Thị Minh  Thương 25/02/2003 Quảng Ngãi 30CSC6

6 27205249863  Mai Trần Hương  Trầm 20/12/2003 Bình Định 30CSC6

7 27205135146  Mai Thị Thu  Trang 16/05/2003 Quảng Nam 30CSC6

8 27212151130  Đỗ Đăng Hữu  Trí 29/04/2003 Quảng Nam 30CSC6

9 27205238241  Phan Thị Thúy  Vân 12/01/2003 Gia Lai 30CSC6

10 27202137512  Nguyễn Thị Tường  Vy 25/10/2003 Quảng Nam 30CSC6

11 27205142850  Nguyễn Thị Ngọc  Anh 19/08/2003 Ninh Bình 30TSC9

12 28206500407  Nguyễn Võ Thùy  Dương 14/10/2004 Đắk Lắk 30TSC9

13 27214726626  Nguyễn Văn  Duy 24/08/2003 Quảng Trị 30TSC9

14 27202200969  Phạm Võ Thị Như  Ý 04/01/2003 Quảng Nam 30CYC5 Thi ghép

15 27212134292  Nguyễn Đôn  Hào 23/01/2003 Huế 30CYC6 Thi ghép

16 27207340292  Nguyễn Châu  Pha 03/11/2003 Quảng Nam 30CYC6 Thi ghép

17 27207340506  Đinh Hoàng  Yến 16/09/2003 Quảng Nam 30CYC6 Thi ghép

18 28204953866  Phạm Thị Thanh  Thúy 21/06/2004 Đà Nẵng 30SHT3 Thi ghép

19 28207101216  Nguyễn Phan Nhật  Ánh 07/10/2004 Gia Lai 30SSC1 Lần 1

20 27203941399  Bùi Đặng Như  Quỳnh 02/04/2003 Đà Nẵng 30TSC8 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 2



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 09/03/2025  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 28205104199  Vũ Ngọc Khánh  Hà 24/02/2004 Đắk Nông 30TSC9

2 27202140840  Thái Thị Minh  Hiền 03/02/2003 Quảng Nam 30TSC9

3 27202236308  Phan Thị Thanh  Hiền 08/02/2003 Quảng Nam 30TSC9

4 27202241075  Trần Thị Thu  Hiền 15/11/2003 Đắk Lắk 30TSC9

5 27212232670  Nguyễn Ngọc  Hiếu 05/06/2003 Nghệ An 30TSC9

6 27212239467  Nguyễn Quốc  Hoàn 17/10/2003 Quảng Trị 30TSC9

7 27212243354  Lê Nhật  Huy 05/10/2003 Quảng Trị 30TSC9

8 27202229656  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 24/10/2003 Quảng Ngãi 30TSC9

9 27205127154  Nguyễn Thị  Ngân 28/05/2003 Đắk Lắk 30TSC9

10 27212237560  Trần Công  Nhật 14/05/2002
Thừa Thiên

Huế
30TSC9

11 27202202472  Huỳnh Thị Quỳnh  Như 09/10/2003 Đà Nẵng 30TSC9

12 27212201755  Hoàng Tấn  Phong 28/11/2003 Đắk Lắk 30TSC9

13 27211337645  Nguyễn Duy  Phúc 11/10/2003 Quảng Trị 30TSC9

14 27202426396  Phan Thị  Tài 05/01/2003 Quảng Nam 30TSC9

15 28216536154  Võ Thành  Tài 21/12/2004 Quảng Nam 30TSC9

16 27205101230  Trần Thị Minh  Tâm 03/12/2003 Kon Tum 30TSC9

17 27205128714  Nguyễn Hồng  Thấm 18/02/2003 Phú Yên 30TSC9

18 27212201483  Nguyễn Hoàng  Thiện 20/07/2003 Quảng Nam 30TSC9

19 27202239106  Phan Thị Đan  Trâm 06/05/2003 Quảng Trị 30TSC9

20 27202240489  Lê Thị Ngọc  Trâm 22/11/2003 Quảng Nam 30TSC9

21 27202235996  Bùi Ngọc  Trúc 06/11/2003 Khánh Hòa 30TSC9

22 27212201726  Nguyễn Công  Trường 11/10/2003 Đà Nẵng 30TSC9

23 27202121253
 Nguyễn Đoàn
Phương

 Uyên 11/06/2003 Quảng Ngãi 30TSC9

24 27212633614  Nguyễn Trần Quỳnh Như 14/01/2003 Quảng Nam 30TYC8 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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